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        Thứ

Nội dung
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi
Cô đón trẻ trao đổi với phụ huynh về các món ăn hàng ngày, các nhóm 
thực phẩm từ cá. Ảnh hưởng của biến đổikhí hậu và thên tai đối với đời 
sống động

Thể dục buổi 
sáng

80 -90 
Phút

* Nội dung:
` Hô hấp: Nơ bay xa
` Tay: Đưa 2 tay trên đầu vỗ vào
nhau
` Lưng bụng: Cúi người về trước
` Chân: Nhún chân

* Mục tiêu:
` Trẻ biết tập các động tác theo 
nhạc.
` Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
` Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
` Hoa tay, nơ tay cho trẻ

Hoạt động 
học

30 - 40  
phút

Thể dục
Chạy thay đổi hướng theo vật 
chuẩn  - TC Cáo và thỏ

KPKH
Tìm hiểu về một số con vật sông
dưới nước

NDTH: Lồng ghép GDDD
Hoạt động 
chơi ngoài 

trời

30 - 40 
phút

` QSCMĐ: Con cá trắm, con cá chép, HĐTN: Bắt cá, thăm quan trang trại cn
`TC: Mèo và chim sẻ, chèo thuyền, cắp cua, lộn cầu vồng, dệt vải.
` Chơi tự do

Chơi hoạt 
động

ở các góc

40 - 50 
phút

* Nội dung:
1. Góc đóng vai: Siêu thị, gia đình
2. Góc XD: Xây công viên, xếp 
ao cá.
3 Góc TH: Vẽ, xé dán nặn các loại
cá
4. Góc sách: Xem tranh ảnh về các
loại cá nước ngọt, mặn
5. Góc âm nhạc: Hát các bài hát 
vê….
5 Góc KPKH: cho cá ăn

* Mục tiêu:
` Trẻ biết lựa chọn góc chơi
` Biết thỏa thuận vai chơi, nội dung
chơi dưới sự hướng dẫn của cô
- Biết thể hiện vai chơi
` Biết giao lưu với các nhóm
chơi
` Biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi

quy định

Ăn trưa
 60 - 70 

phút
Cô chuẩn bị bát thìa, kê bàn ghế. Hướng dẫn trẻ xếp hàng, rửa tay, rửa 
sinh trong ăn uống, không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn. Nhắc

Ngủ trưa 140 - 150 
phút

Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ, ngủ đúng 
dùng cá nhân

Ăn phụ
 20 - 30 

phút
Trẻ ngủ dậy đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ, nhắc trẻ mời cô, mời bạn. Cô
quy định

Chơi hoạt 
động theo ý 

thích

70 - 80 
phút

` TCM: Cắp cua
TCTV: Nấu canh
` Học tiếng anh
` Nêu gương cuối ngày

` Trải nghiệm bóc trứng
` Chơi tự do
` Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60- 70 
phút

` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, trò chuyện với trẻ về các 
con trò chuyện về các dạng chế biến thực phẩm, món ă n
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phẩm cần cho trẻ. Trò chuyện với trẻ về những con vật sống dưới nước, các món ăn chế biến
vật: ô nhiễm MT, chết một số loài động vật, dịch bệnh. Trẻ chơi tự do ở các góc. Điểm danh trẻ
* Tổ chức hoạt động:                                                                                                                                            
` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ. Chuyển đội hình 4 hàng dọc
` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, theo nhạc. mỗi động tác tập 4 lần 4 nhịp
` Hồi tĩnh: cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
* Cho trẻ chơi TC dân gian: Cắp cua bỏ giỏ; Múa xòe trên sân trường

Tạo hình
Xé dán con cá
 ( Mẫu)

Văn học: Steam
Thơ: Cá ngủ ở đâu

Âm nhạc
- NDTT: Nghe hát cái 

bống
 -NDKH: VĐ Bà còng
- TC Tiết tấu vui nhộn

Âm nhạc
- NDTT: múa Đố bạn
- NDKH: NH Chú voi 
con ở…

- TCAN: Ai nhanh nhất

Chạy tiếp cờ, truyền tin, tạo dáng
Chơi tự do
* Chuẩn bị:
Bộ đồ chơi bán hàng, nấu ăn
` Cá các loại, thức ăn cho cá
` Một số đồ chơi của lớp
` Các khối nút nhựa, cây cảnh
` Giấy, bút màu cho trẻ vẽ. ảnh
cắt làm ALBUM
`Thức ăn cho cá
` Đàn, đài, nhạc sắc xô phách 
tre

* Tổ chức hoạt động:
` Đầu tuần cô giới thiệu về chủ đề chơi, các góc chơi, nội dung chơi,
` Trẻ tự thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi theo chủ đề
` Cho trẻ gài thẻ về góc chơi mà trẻ thích
` Trẻ lấy đồ chơi ra chơi với nhau, cô nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi
` Cô bao quát trẻ chơi, và nhập vai chơi cùng vơi trẻ, Giúp đỡ trẻ
thể hiện vai chơi và giao lưu với các nhóm chơi

` Cô nhận xét các nhóm chơi
` Cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi

mặt, ngồi vào bàn ăn. Cô giới thiệu món ăn, nhắc trẻ mời cô mời, bạn trước khi ăn. Nhắc trẻ giữ vệ
trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến những trẻ ăn chậm. Ăn xong nhắc trẻ cất bát, vệ sinh súc miệng rồi vào ngủ
giờ, đủ giấc. Trẻ ngủ cô bao quát để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Ngủ dậy thu dọn đồ 

giới thiệu món ăn chiều, chú ý trẻ ăn chậm, ăn ít. Động viên trẻ ăn, ăn xong thu dọn đồ để đúng nơi 
- HĐ phòng kismard
- Học tiếng anh
- Nêu gương cuối ngày

- Đóng kịch: Dê con 
nhanh trí 
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối ngày

- Xem vi deo “Tôi yêu 
VN” 
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ                             
- Vệ sinh ĐDĐC
- Nêu gương cuối tuần
   Phát phiếu bé ngoan

đồ chơi, vệ sinh cá nhân. Chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng chờ bố mẹ đến đón, trẻ về cô nhắc trẻ chào 
trẻ ở lớp.

  Giáo viên                                                                          Tổ trưởng ký duyệt
         
                                                                                           
Đỗ Thị Xiêm                                                                          Trần Thị Huế
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